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Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả tập tiling phân tích vai trò của công tác xã hội đoi với việc bão đảm
quyền của bị hại là trẻ em trong vụ án hình sự và quy định cùa pháp luật hiện hành: phân tích hạn chê, bát cập
và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật về công tác xã hội đế bảo đảm tot nhắt quyền cùa bị hại là trẻ
em trong vụ án hình sự.
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Abstract: In this article, the author focuses on analyzing the role o f  social work in ensuring the rights o f  child
victims in criminal cases and current legal regulations; analyzes limitations and shortcomings and proposes
directions to improve the law on social work to best ensure the rights o f  child victims in criminal cases.
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1. Vai trò cùa công tác xã hội đối vói việc bảo
đảm quyền của bị hại là trẻ em trong vụ án hình sự

Công tác xã hội là một hoạt động mang tính
;huyên môn được sừ dụng để giúp đỡ các cá nhân,
nhóm hay cộng đồng nhằm tăng cường hoặc khôi
phục năng lực thực hiện những chức năng xã hội
của họ và tạo điều kiện thích hợp nhằm đạt được các
mục tiêu ấy1. Công tác xã hội có phạm vi tác động
rất rộng, liên quan đến mọi tầng lớp dân cư, mọi tổ

chức, mọi lĩnh vực trong xã hội. Vì vậy, đây là hoạt
động luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, xác
định là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Trong lĩnh vực tư pháp nói chung, công tác xã
hội có thể hiểu là những hoạt động chuyên nghiệp
nhằm giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình,
cộng đồng và xã hội trong các hoạt động thuộc lĩnh
vực tư pháp như: Bổ trợ tư pháp, điều tra, truy tố, xét
xử, thi hành án, góp phần bào đảm thực hiện quyền
con người, công bằng, tiến bộ. Xét về bản chât, công

tác xã hội ưong lĩnh vực tư pháp là hoạt động nhăm

hỗ trợ, giúp đờ những người vi phạm pháp luật,
người phạm tội, người bị hại, người bị kết án, người
trong quá trình chấp hành án phạt và đã chấp hành
xong hình phạt; người cần cấp dưỡng trong các vụ
việc ly hôn; người đòi trợ cấp thất nghiệp, bảo hiêm
tai nạn trong các vụ việc về lao động, việc làm... cỏ
hoàn cảnh khó khăn, những người yểu thế (người
cao tuổi, người khuyết tật, người dưới 18 tuổi, người

có HIV, người không nơi nương tựa...) có liên quan
đến hệ thống tư pháp được sớm tiếp cận với hệ thống
tư pháp công bằng, minh bạch, bình đẳng, được bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp2. Trong tư pháp hình
sự nói riêng, công tác xã hội có vai trò rất quan trọng
trong việc bảo đảm quyền của nhóm người tham gia
tố tụng là trẻ em. Theo quy định của pháp luật Việt
Nam, trẻ em là người dưới 16 tuổi (Điều 1 Luật

Trẻ em năm 2016). Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa
đôi, bổ sung năm 2017) quy định về tuổi chịu trách
nhiệm hình sự: “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16
tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất
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nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy
định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143,
144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248,
249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290,
299, 303 và 304 của Bộ luật này” (Điều 12). Như
vậy, trong vụ án hình sự, trẻ em có thể là người bị
thiệt hại hoặc cũng có thể là người đã gây ra thiệt
hại. Dù là bị hại hay người bị buộc tội thì trẻ em
cũng cân được đối xử công bằng như nhau bời chính
sách pháp luật, việc áp dụng pháp luật cùa người có
thâm quyền tiến hành tố tụng và sự hồ trợ cần thiết,
kịp thời. Một vụ án hình sự có được giải quyết triệt
đê, đúng người, đúng tội hay không, công tác xã hội
đóng một vai trò quan trọng.

Vai trò của công tác xã hội đối với việc bảo đảm
quyền của bị hại là trẻ em trong vụ án hình sự được
thê hiện thông qua các nội dung sau:

Thứ nhất, trẻ em là người bị xâm hại, cho dù là
xâm hại về tinh thần hay thể chất đều sẽ gặp phải
những sang chấn nghiêm trọng, sang chấn này có thể
được thể hiện qua cách ứng xử của trẻ hoặc không
được thể hiện ra bên ngoài khi tương tác với trẻ. Tâm
lý sợ hãi, bất ổn của trẻ ảnh hưởng rất lớn tới chất
lượng lời khai của trẻ trước cơ quan có thẩm quyền.
Công tác xã hội 'sẽ cung cấp các dịch vụ can thiệp
hoặc hỗ trợ trực tiếp, tham vấn để giải quyết các vấn
đề tâm lý - xã hội, giúp trẻ em vượt qua rối loạn cảm

xúc, bình tĩnh, chủ động được hành vi, từ đó, nâng
cao năng lực, thúc đẩy khả năng tự giải quyết vấn
đề của bị hại và gia đình. Trong một so trường hợp,
người làm công tác xã hội có thể trực tiếp tham gia
quá trình giải quyết vụ án hình sự với vai trò như
một “chỗ dựa tâm lý” cho bị hại là trẻ em.

Thứ hai, công tác xã hội sẽ điều phối, kết nối,
chuyển gửi trẻ em, gia đình của trẻ em cần sự hô
trợ đến các dịch vụ và nguồn lực phù hợp. Mỗi đứa

trẻ sẽ có nhu cầu khác nhau, khả năng phản ứng
cũng rất khác nhau khi trờ thành bị hại trong vụ án
hình sự. Sự khác nhau này được quyết định bởi độ
tuổi, giới tính, tri thức, môi trường sinh sống và học
tập... Chính vì vậy, nhiệm vụ của công tác xã hội là
cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ trợ, chủ thể hỗ trợ,
phương pháp hỗ ượ để chủ động nhận diện dịch vụ
phù hợp cho từng trẻ em, đáp ứng nhu cầu để hoạt
động hiệu quả.

Thứ ba, chú trọng tới việc nghiên cứu, xây dựng
chính sách xã hội là căn cứ pháp lý quan trọng có
tính ràng buộc đối với các mối quan hệ được hình
thành trong công tác xã hội. Từ đó, giáo dục cộng
đồng nâng cao ý thức, năng lực về giải quyết các vấn
đề cá nhân, xã hội.

2. Thực trạng quy định của pháp luật về công
tác xã hội đối với việc bảo đảm quyền của bị hại
là trẻ em trong vụ án hình sự

2.1. Pháp luật tổ tụng hình sự
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổ.

bổ sung năm 2021 (sau đây gọi là Bộ luật Tố tụng
hình sự năm 2015) quy định: Thầy giáo, cô giáo, đại
diện của nhà trường, Đoàn thanh niên, tổ chức khác
nơi bị hại dưới 18 tuổi học tập, lao động và sinh hoạt
có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng theo quyết
định của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án
(khoản 1 Điều 420). Tùy từng trường hợp, cơ quan
cỏ thẩm quyền tiến hành tổ tụng se triệu tập đại diện
nhà trường, tổ chức khác tham gia hoạt động lay lời
khai người bị hại là trẻ em khi cần thiết. Khi tham
gia phiên tòa, các chủ thể này có quyền đưa ra chứng
cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu và đề nghị thay đổi người
tiến hành tố tụng, phát biểu ý kiến, tranh luận, khiếu
nại các hành vi tố tụng của người có thẩm quyền tiến
hành tố tụng và các quyết định của Tòa ản để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cùa bị hại là trẻ em.
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Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-
TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
Chánh án Tòa án nhân dân toi cao, Bộ trưởng Bộ
Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thưomg binh và Xã hội về việc phối hợp thực
hiện một số quy định của Bộ luật Tổ tụng hình sự
về thủ tục tổ tụng đối với người dưới 18 tuổi quy
định: Đổi với người bị hại dưới 18 tuổi không có
gia đình, không có noi cư trú ổn định, người bị hại
dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc
bị mua bán thì ngoài sự tham gia của người đại diện,
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cơ quan có
thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền
tiến hành tố tụng có thể đề nghị cơ quan lao động -
thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ
quyền trẻ em, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, cơ quan,
tổ chức khác nơi tiến hành tổ tụng cử người tham gia
ố tụng có hiểu biết về tâm lý học, có kinh nghiệm
ó mặt khi lấy lời khai hoặc tiến hành các hoạt động

tố tụng khác đổi với người bị hại là người dưới 18
tuổi để hỗ trợ cho họ khi có một trong hai điều kiện:
(i) Có đề nghị của người bị hại hoặc người đại diện
hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;
(ii) Khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng,
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần
thiết (khoản 4 Điều 10).

Thông tư số 43/2021/TT-BCA ngày 22/4/2021

của Bộ Công an quy định trách nhiệm của lực lượng
Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình
tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình
tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm,
kiến nghị khởi tố, điều fra vụ án xâm hại người dưới
18 tuổi quy định: Cơ quan điều tra có trách nhiệm
bảo đảm việc tham gia tố tụng theo quy định của Bộ

luật Tố tụng hình sự năm 2015 của người đại diện,
người giám hộ, thầy giáo, cô giáo, đại diện của nhà
trường, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ
quan, tổ chức khác. Cơ quan điều tra có trách nhiệm
tạo điều kiện để bị hại là người dưới 18 tuổi nhận
được sự trợ giúp chuyên môn về mặt y tế, sức khỏe,
pháp lý, tâm lý phù hợp khi họ cần; bảo vệ bí mật
thông tin cá nhân bị hại (khoản 2 Điều 18).

So với hướng dẫn của Liên Hợp quốc, pháp luật
tố tụng hình sự Việt Nam đã có những quy định tiến
bộ, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp quổc trong việc
bảo đảm sự tham gia của các tổ chức xã hội khi vụ
án hình sự có bị hại là trẻ em. Cụ thể, Liên Hợp quốc
khuyến khích các quốc gia thành viên áp dụng cách
tiếp cận đa ngành trong quá trình thẩm vấn bằng
“mô hình hỗ trợ trẻ em” (child advocacy model).
Nội dung quan trọng của mô hình này là phải bảo
đảm sự có mặt của các chủ thể tiến hành hoạt động
lấy lời khai, các chuyên gia về trẻ em, nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho trẻ em
trong buổi thẩm vấn3. Mô hình này mang lại nhiều
lợi ích cho bị hại là trẻ em, đảm bảo buổi lấy lời khai
được thực hiện một cách đầy đủ, chỉnh xác và hạn
chế tối đa những tác động tiêu cực đến họ. Như vậy,
những quy định trên đã khẳng định rất rõ vị trí, vai
trò của các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công
tác xã hội trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.
Đây là các cơ quan, tổ chức hoặc là thường xuyên
tiếp xúc với trẻ em hoặc lả người đã được đào tạo,
hiểu rõ tâm sinh lý của trẻ. Chính vì vậy, sự tham gia
của các cơ quan, tổ chức này sẽ giúp chuẩn bị cho bị

hại là trẻ em một tâm lý vừng vàng, xóa bỏ sự sợ hãi,
định kiến để sẵn sàng tham gia tố tụng hình sự. Trẻ
em sẽ được bảo vệ để tránh khả năng một lần nữa trở
thành nạn nhân của một hệ thống tư pháp không phù
hợp với lứa tuổi, sự phát triển tâm sinh lý của trẻ.
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2.2. Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số
56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một sổ điều của Luật Trẻ em

Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số
56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em
(Nghị định số 56/2017/NĐ-CP) ghi nhận trẻ em bị
thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, nhân thân trong vụ
án hình sự được coi là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,
bao gồm: Trè em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất
và tinh thần do bạo lực, trẻ em bị bóc lột, bị xâm hại
tình dục (bị hiếp dâm, bị cưỡng dâm, bị giao cấu,
bị dâm ô, bị sử dụng vào mục đích mại dâm, khiêu
dâm dưới mọi hình thức) (Điều 10 Luật Trẻ em năm
2016). Khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, các em sẽ
được pháp luật bảo vệ thông qua việc nghiêm cấm
các hành vi: Tước đoạt quyền sống của trẻ em, mua
bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; xâm hại

tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trè em. Nghiêm
cấm những hành vi không cung cấp hoặc che giấu,
ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm

hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho
gia đình, cơ sờ giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm
quyền... (Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016)

Bên cạnh đó, Luật Trẻ em năm 2016 quy định:
Bảo vệ trẻ em phải bảo đảm tính hệ thống, tính liên
tục, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quà giữa các cấp,
các ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện
chính sách, pháp luật và cung cấp dịch vụ bảo vệ
trẻ em. Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình,

cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Việc bảo vệ
trẻ em phải tuân thủ các quy định của pháp luật,
quy trình, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ban hành. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và
trẻ em phải được cung cấp thông tin, được tham gia
ý kiến với cơ quan, cá nhân cỏ thẩm quyền trong

việc ra quyết định can thiệp, hỗ trợ để bảo vệ trẻ
em (Điều 47 Luật Trẻ em năm 2016). Cơ quan, tổ
chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách
nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại
trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy
cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi đến cơ quan có thẩm
quyền. Cơ quan lao động - thương binh và xã hội,
cơ quan công an các cấp và ủ y  ban nhân dân cấp
xã có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, thông
báo, tố giác; phối hợp xác minh, đánh giá, điều tra
về hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn hoặc
gây tổn hại, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ
em (Điều 51 Luật Trẻ em năm 2016). ủ y  ban nhân
dân cấp xã nơi trẻ em cư trú chủ trì, phối hợp với
cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bào vệ
trẻ em để tổ chức xây dựng, phê duyệt, triển khai
kế hoạch hỗ trợ, can thiệp; bố trí nguồn lực, phân
công cá nhân, tổ chức thực hiện, phoi hợp thực
hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Đối với

trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo
lực, bóc lột, bỏ rơi bời cha, mẹ, người chăm sóc trẻ
em; trẻ em bị xâm hại nhưng cha, mẹ, người chăm
sóc trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can
thiệp thì Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cap xã, cơ quar
lao động - thương binh và xã hội cấp huyện đề nghi
Tòa án có thẩm quyền ra quyết định hạn chế quyền

của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc tạm thời
cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em
và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế (Điều 52
Luật Trẻ em năm 2016 và Điều 32 Nghị định số
56/2017/NĐ-CP). Trong quá trình tố tụng, người
làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã có trách nhiệm tư
vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn trẻ em và cha,
mẹ, người chăm sóc trẻ em tiếp cận dịch vụ bảo vệ
trẻ em, trợ giúp pháp lý, xã hội, y tế, giáo dục và
các nguồn trợ giúp khác; tìm hiểu, cung cấp thông
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tin về hoàn cảnh cá nhân và gia đình của trẻ em cho
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; tham gia
vào quá trình tố tụng, có liên quan đến trẻ em theo
quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của người
có thẩm quyền tiến hành tố tụng... (Điều 72 Luật
Trẻ em năm 2016).

2.3. Luật Phòng, chống mua bản người năm 2011
Trẻ em (bao gồm cả trẻ em nữ và trẻ em nam) là

một trong những nhóm đổi tượng rất dễ trở thành
nạn nhân của buôn bán người. Trẻ em gái có thể bị
bán để làm gái mại dâm, trẻ em trai cỏ thể bị bán để
nhằm mục đích bóc lột sức lao động hoặc một hình
thức kinh doanh sinh lời nào khác. Nạn nhân bị mua
bán được hưởng các chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu,
chi phí đi lại, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp
pháp lý, hỗ trợ học vãn hóa, học nghề và trợ cập khó
khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn.

2.4. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

,uy định nạn nhân bạo lực gia đình được quyền yêu
cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ
sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích
hợp pháp khác của mình; yêu cầu cơ quan, người
có thâm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo
vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này; được
cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật;
được bổ trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi

tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật
này. Luật cũng quy định Nhà nước tạo điều kiện và
khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt
động tư vấn về gia đinh ở cơ sở cho các thành viên
trong cộng đồng dân cư để phòng ngừa bạo lực gia
đình (Điều 16). Nạn nhân bạo lực gia đình được tư
vấn về chăm sóc sức khỏe, ứng xử frong gia đình,
pháp luật và tâm lý để giải quyết tình trạng bạo lực

gia đình và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo

trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình,
cơ sờ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cá
nhân hoặc tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm
vụ của mình có trách nhiệm thực hiện việc tư vấn
phù hợp cho nạn nhân bạo lực gia đình. Luật cũng
quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ
quan trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp
hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình; ừách
nhiệm phối hợp của lực lượng công an, kiểm sát,
Tòa án nhằm cung cấp các biện pháp hồ trợ, bảo
vệ nạn nhân.

Như vậy, khi xây dựng một mô hình thủ tục tố
tụng thân thiện, các nhà làm luật đã chú trọng “thiết
kế” những quy định thể hiện được vai trò của công
tác xã hội hong việc bảo đảm quyền của bị hại là trẻ
em trong vụ án hình sự. Đây được coi là một tiến bộ
vượt bậc phù hợp với hướng dẫn của quốc tế, góp
phần tạo ra các điều kiện để bảo đảm một cách tốt
nhất quyền của bị hại là trẻ em.

3. Hoàn thiện quy định của pháp luật hiện
hành đối với việc bảo đảm quyền của bị hại là trẻ
em trong vụ án hình sự qua công tác xã hội

Mặc dù, pháp luật Việt Nam đã có nhiều quy
định về công tác xã hội đối với việc bảo đảm quyền

cùa bị hại trong vụ án hình sự nhưng những quy định
này chưa thực sự được thống nhất trong từng chuyên
ngành, thay vào đó, lại nằm rải rác ờ nhiều văn bàn
quy phạm pháp luật khác nhau. Điều này gây khó
khăn không chi cho các cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng mà chính bị hại, gia đình bị hại, thậm

chí là những người làm công tác xã hội gặp khó
khăn khi tra cứu, áp dụng. Mặt khác, các quy định
này có tính bao quát, một số nội dung cần thiết phải
quy định chi tiết hơn, mang tính chuyên ngành hơn
nhưng chưa được đề cập đến. Tác giả cho rằng, để
công tác xã hội phát huy tối đa vai trò của mình đổi
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với việc bào đảm quyền của bị hại là trẻ em trong vụ
án hình sự, pháp luật tố tụng hình sự cần có những
hướng dẫn chi tiết hơn trong các văn bản dưới luật.
Đê giãi quyết thực trạng này, tác giả có một số đề
xuất như sau:

Thứ nhất, mặc dù Bộ luật Tố tụng hình sự năm
2015 quy định thầy giáo, cô giáo, đại diện của nhà
trường, Đoàn thanh niên, tổ chức khác có quyền
tham gia tố tụng nhưng lại không xác định họ thuộc
nhóm người tham gia tố tụng, vì vậy, quy định về
quyền và nghĩa vụ của họ chưa được xác lập cụ thể,
rõ ràng. Quyền và nghĩa vụ của họ mới chi được xác
định một cách chung chung: “Thầy giáo, cô giáo,
đại diện nhà trường, Đoàn thanh niên, tổ chức khác
nơi người dưới 18 tuổi học tập, lao động và sinh
hoạt có quyền và nghĩa vụ tham gia tổ tụng theo
quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa
án” (Điều 420). Để phát huy vai trò của công tác
xã hội nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của trẻ em nói
chung và trẻ em là bị hại nói riêng, cần xác định chủ
thể đại diện cho lĩnh vực công tác xã hội là người
tham gia tố tụng. Hiện nay, dự thảo Luật Công tác
xã hội cũng đã đề cập đến hai chủ thể là người hành
nghề công tác xã hội và người làm công tác xã hội.
Người hành nghề công tác xã hội là người làm công
tác xã hội, được đào tạo và có kiến thức, kỹ năng,
nghiệp vụ về công tác xã hội; được cấp chứng chi
hành nghề theo quy định của pháp luật. Người làm
công tác xã hội là người làm một hoặc nhiều hoạt
động của công tác xã hội. Theo tác giả, nên bổ sung
cả hai chủ thể này là người tham gia tổ tụng. Bộ luật
Tố tụng hình sự cần quy định rõ quyền của họ khi
tham gia tố tụng hình sự để bảo đảm quyền và lợi

ích hợp pháp cho họ. Bên cạnh đó, việc quy định
nghĩa vụ cụ thể cho họ cũng có ý nghĩa ràng buộc,
đảm bảo cho họ thực hiện công việc theo đúng chức

trách của mình.
Thứ hai, cần có hướng dẫn cụ thể và linh hoạt

để xác định chính xác thời điểm vả những trường
hợp cần thiết để người làm công tác xã hội, người
hành nghề công tác xã hội tham gia tố tụng. Mặc
dù, pháp luật tố tụng hình sự đã có quy định chi tiết
về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong vụ
án có người dưới 18 tuổi là những người có kinh
nghiệm, được đào tạo, bồi dưỡng có hiểu biết về tâm
lý vị thành niên; tuy nhiên, trong nhiều trường hợp,
bị hại là trẻ em sẽ có cảm giác an toàn hơn khi được
tiếp xúc với người làm công tác xã hội hoặc người
hành nghề công tác xã hội. Vì vậy, theo tác giả, hai
chủ thể này sẽ tham gia tố tụng trong hai trường hợp:
(i) Khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét
thấy cần thiết hoặc (ii) Khi bị hại hoặc gia đinh bị
hại là trẻ em có yêu cầu. Bên cạnh đó, hướng dẫn
cũng cần chi rõ người hành nghề công tác xã hội
hoặc người làm nghề công tác xã hội có thể bị thay
đổi. Tuy nhiên, việc thay đổi chì được thực hiện khi
họ không thực hiện đúng nhiệm vụ cùa mình theo
quy định của pháp luật (có thái độ cản trở hoạt động
tư pháp, không còn đủ điều kiện để hồ trợ cho bị hí
là trẻ em...). Việc thay đổi không nên tùy tiện, be
vì, các chủ thể này cần có thời gian để làm quen VỚI
trẻ, đôi khi mất rất nhiều thời gian trẻ mới cỏ thể tin
tưởng và cung cấp thông tin cần thiết để giải quyết

vụ án cho họ.
Thứ ba, cần bồ sung chế tài đối với người hành

nghề công tác xà hội, người làm nghề công tác xã
hội. Tùy thuộc vào thiệt hại thực tế đã gây ra, mức
chế tài mà họ phải chịu có thể là xừ phạt hành chinh

hoặc chịu trách nhiệm hình sự.
Thử tư, cần có chính sách phát triển mô hình

dịch vụ công tác xã hội để bị hại là trè em có thể
được hưởng dịch vụ tốt hơn. Hiện nay, các dịch vụ
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công tác xã hội trong hồ trợ đối tượng là người vi
phạm pháp luật và người là nạn nhân của các hành vi
vi phạm, đặc biệt là người chưa thành niên mới chi
dừng ờ mức độ các dịch vụ hỗ trợ được cả đội ngũ
chuyên nghiệp được đào tạo và không chuyên (cộng
tác viên công tác xã hội/bảo vệ trẻ em tại cộng đồng)
thực hiện, nên chưa thực sự bảo đảm tính chuyên
nghiệp. Chính vì vậy, chất lượng và hiệu quả can
thiệp của công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp còn
rất hạn chế và cần có các quy định về pháp lý, chính

sách và cơ chế phát triển dịch vụ công tác xã hội
trong lĩnh vực này4.

Thứ năm, khi đã có đầy đủ khung pháp lý để
bảo đảm quyền của trè em là bị hại trong vụ án hình
sự, càn trang bị cho trẻ kiến thức để có khả năng
nhận diện được những tỉnh huống, sự việc có nguy
cơ xâm hại cho mình kết hợp giáo dục kỳ năng sống
để trẻ em trước hết có thể tự bảo vệ mình; các cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền cần có hướng dẫn cụ
thể, dễ hiểu □
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